
Điểm hồ sơ 

chuyên môn

Bài luận về 

dự định 

nghiên cứu

1. NGÀNH: KINH TẾ CHÍNH TRỊ,  CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

1 51001 Lê Thiết Lĩnh Nam 3/10/1984 Hà Nội Kinh tế chính trị Không 66 25 Trung bình

2 51003 Trần Nam Trung Nam 24/8/1975
Tuyên 

Quang
Kinh tế chính trị Không 62 18 Trung bình

3 51004 Nguyễn Xuân Vũ Nam 12/04/1981 Bến Tre Kinh tế chính trị Không 62 22 Trung bình

2. NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH, CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 51005 Nguyễn Trí Anh Nam 28/06/1987
Thừa thiên 

huế

Quản trị kinh 

doanh
Không 60 28 Trung bình

2 51006 Hoàng Trọng Hòa Nam 10/02/1988 Quảng Ninh
Quản trị kinh 

doanh
Không 86 29 Xuất sắc

3 51007 Vũ Văn Hoản Nam 29/11/1981 Hải Dương
Quản trị kinh 

doanh
Không 65 20 Trung bình

4 51009 Trịnh Hồng Thái Nam 12/02/1992 Thái Bình
Quản trị kinh 

doanh
Không 60 28 Trung bình

5 51010 Nguyễn Đức Thành Nam 27/01/1970 Quảng Ninh
Quản trị kinh 

doanh
Không 60 23 Trung bình

6 51011 Hồ Minh Thế Nam 25/3/1982 Nghệ An
Quản trị kinh 

doanh
Không 64 20 Trung bình

7 51013 Phùng Thế Vinh Nam 28/10/1991 Hưng Yên
Quản trị kinh 

doanh
Không 60 18 Trung bình

STT SBD Họ và tên
Giới 

tính

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ  ĐỢT 2 NĂM 2016 KHOÁ QH-2016-E

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

(Kèm theo Quyết định số 3165/QĐ-ĐHKT ngày 2 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
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3. NGÀNH: KINH TẾ QUỐC TẾ, CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ QUỐC TẾ

1 51015 Nguyễn Phúc Lưu Nam 19/08/1979 Hà Nội Kinh tế Quốc tế Không 61 20 Trung bình

2 51016 Nguyễn Minh Thắng Nam 28/01/1990 Bắc Giang Kinh tế Quốc tế Không 62 23 Trung bình

4. NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1 51017 Trịnh Sơn Hồng Nam 23/04/1985 Thái Bình
Tài chính Ngân 

hàng
Không 62 23 Trung bình

2 51018
Lăng Trịnh 

Mai
Hương Nữ 24/1/1976 Hà Nội

Tài chính Ngân 

hàng
Không 65 20 Trung bình

Thi từ cử nhân 

và kết quả điểm: 

Cơ bản: 5; cơ 

sở: 5

3 51019 Vũ Thị Liên Nữ 30/6/1969 Hải Dương
Tài chính Ngân 

hàng
Không 60 26 Trung bình

4 51020 Phạm Mỹ Hằng Phương Nữ 11/01/1990 Thái Bình
Tài chính Ngân 

hàng
Không 73 27 Khá

Danh sách gồm 16 thí sinh, trong đó: Chuyên ngành Kinh tế chính trị: 3; Quản trị kinh doanh: 7; Kinh tế quốc tế: 2; Tài chính - Ngân hàng: 4;

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
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